PHÒNG GD&ĐT KHÁNH SƠN   ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2022 -2023
   TRƯỜNG THCS SƠN LÂM                           MÔN GDCD – LỚP 9
				            Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức: 
- Đánh giá được kiến thức mà các em đã học được qua các bài đã học:
+ Chí công vô tư.
+ Tự chủ.
+ Bảo vệ hòa bình.
+ Hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
2. Về kĩ năng:
- Học sinh vận dụng dược những kiến thức đã học vào xử lý các tình huống giả định để có thể áp dụng vào cuộc sống sau này.
- Biết nhận xét đánh giá việc làm của mình và của người khác đã đúng hay chưa.
3. Về thái độ:
- Có thái độ nghiêm túc, trung thực, thật thà khi làm bài kiểm tra.
II. NHỮNG NĂNG LỰC ĐỀ KIỂM TRA HƯỚNG TỚI ĐÁNH GIÁ :
- NL chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực sử dụng ngôn ngữ.
- NL chuyên biệt: năng lực tự nhận thức, điều chỉnh hành vi phù hợp với pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội; Năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân đối với cộng đồng, đất nước.
III. HÌNH THỨC KIỂM TRA:  Trắc nghiệm và Tự luận
IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA :
	Cấp độ


 

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	Vận dung thấp
	Vận dụng cao

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Chí công vô tư
	Nắm được nội dung, ý nghĩa bài học.
	
	Nhận biết và phân biệt được nội dung bài học
	
	
	
	
	

	Số câu: 4
Số điểm: 1,25
Tỉ lệ: 12,5%
	1
0,5
5%
	
	3
0,75
 7,5%
	
	
	
	
	

	2. Tự chủ
	Nắm được nội dung về bài học.
	
	
	Giải thích được câu ca dao, tục ngữ đưa ra.
	
	

	
	

	Số câu: 3
Số điểm: 3,5
Tỉ lệ: 35%
	2
0,5
5%
	
	
	1
3
30%
	
	
	
	

	3. Bảo vệ hòa bình
	Nắm được nội dung, ý nghĩa bài học.
	
	Biểu hiện bảo vệ hòa bình.
	
	
	
	
	

	Số câu: 2
Số điểm:0,75
Tỉ lệ: 7,5%
	1
0,5
5%
	
	1
0,25
2,5%
	
	
	
	
	

	4. Hữu nghị, hợp tác cùng phát triển
	Nắm được nội dung, ý nghĩa bài học.
	
	
	
	
	Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề.
	
	

	Số câu: 3
Số điểm: 4,5
Tỉ lệ:  45
	2
0,5
0,5%
	
	
	
	
	1
4
    40%
	
	

	TS câu: 12
TS điểm: 10
Tỉ lệ : 100%
	6
2
20%
	5
4
40%
	1
4
40%


Duyệt của tổ trưởng/ Nhóm trưởng                   	  	Giáo viên ra đề

               Nguyễn Khôi Nguyên				            Mấu Thị Hiệu
                           
Duyệt của hiệu trưởng			










V. ĐỀ KIỂM TRA:
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)
(Chọn đáp án đúng, mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ; riêng câu 1,4,10 mỗi ý được 0,25đ)
Câu 1: Điền vào ô trống sau dựa vào các từ cho sẵn: “phẩm chất, nguyên tắc, đúng đắn, sự công bằng”
	“Chí công vô tư là ........đạo đức của con người, thể hiện.............., không thiên vị, giải quyết theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân”.
Câu 2: Câu ca dao tục ngữ nào thể hiện Chí công vô tư?
a. Quân pháp bất vị thân.
b. Tha kẻ gian, oan người ngay.
c. Thượng bất chính, hạ tắc loạn.
d. Bề trên ở chẳng kỉ cương/Cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa.
Câu 3: Ý nghĩa chí công vô tư:
	“Đem lại.........và cộng đồng xã hội, góp phần làm cho đất nước thêm giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
Câu 4: Trong giờ sinh hoạt lớp, vì chơi thân với E nên bạn lớp trưởng Q bao che lỗi cho E, không báo cáo với cô giáo chủ nhiệm. Việc làm đó thể hiện điều gì?
a. Q là người không công bằng.
b. Q là người trung thực.
c.   Q là người láu cá.
c. Q là người khiêm nhường.
Câu 5: Làm chủ bản thân, làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống luôn bình tĩnh tự tin và tự điều chỉnh hành vi của mình được gọi là:
a. Khiêm nhường.
b. Tự chủ.
c.   Trung thực.
d.   Chí công vô tư.
Câu 6: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về ý nghĩa của tự chủ?
a. Tự chủ là chìa khóa thành công.
b. Tự chủ giúp chúng ta đứng vững trước cám dỗ.
c.   Tự chủ giúp chúng ta làm được điều mình mong muốn.
d.   Tự chủ giúp con người vượt qua khó khăn.


Câu 7: Điền vào chỗ trống sau:
	“Hòa bình là tình trạng không có......... hay..................là mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng và hợp tác giữa các quốc gia – dân tộc, giữa con người với con người, là khát vọng của toàn nhân loại.”
Câu 8: Biểu hiện hòa bình trong cuộc sống hằng ngày là:
a. Dùng vũ lực để giải quyết vấn đề.
b. Cãi nhau với hàng xóm.
c.   Phân biệt đối xử với các dân tộc ít người.
d.   Khuyên răn và hòa giải khi các bạn trong lớp xảy ra mâu thuẫn.
Câu 9: Quan hệ bạn bè thân thiết giữa các quốc gia với nhau được gọi là?:
a. Hợp tác giữa các dân tộc trên thế giới.
b.  Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.
c.   Xây dựng tình hòa bình giữa các dân tộc trên thế giới.
d.   Xây dựng tình đoàn kết giữa các dân tộc trên thế giới.
Câu 10: Cơ sở quan trọng của hợp tác là:
a. Bình đẳng, đôi bên cùng có lợi.
b. Hợp tác, hữu nghị.
c.   Giao lưu, hữu nghị.
d.   Hòa bình, ổn định.
B. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 11: (3 điểm): Hãy tìm 2 câu ca dao nói về tự chủ và giải thích. Rút ra bài học cho bản thân.
Câu 12: (4 điểm): Em hãy nêu một số việc mà Nhà nước ta đã hợp tác với các nước khác về vấn đề bảo vệ môi trường và đấu tranh chống khủng bố.
VI. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM:
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)
(Chọn đáp án đúng, mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ)
	Câu
	2
	4
	5
	6
	8
	9
	10

	Đáp án
	c
	a
	b
	c
	d
	b
	a


Câu 1: (Mỗi ý đúng 0,25đ)      (1)  phẩm chất       (2) sự công bằng
Câu 3:   (Mỗi ý đúng 0,25đ)    (1) lợi ích cho tập thể
Câu 7: (Mỗi ý đúng 0,25đ)      (1) chiến tranh        (2) xung đột vũ trang
B. TỰ LUẬN: 


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 11
	
	3

	
	- Hs tìm 2 câu ca dao.
- HS giải thích 2 câu ca dao và rút ra bài học.
	1đ
2đ

	Câu 9
	
	4 đ

	
	- Việt Nam - Lào hợp tác nỗ lực xoá đói giảm nghèo: Ngày 25/3/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Bộ trưởng Cao Đức Phát và Bộ trưởng Phát triển nông thôn và Xoá đói giảm nghèo Lào, ngài Onneưa Phommachan đã có buổi hội đàm nhằm thúc đẩy các chương trình hợp tác trong công tác xoá đói giảm nghèo của hai nước.
- Mĩ - Việt trao đổi hợp tác an ninh - quân sự: Trong chuyến thăm Việt Nam, chiều 4 - 12 - 2007, Đại sứ Stephen D. Mull, Trợ lý Ngoại trưởng Mi phụ trách vấn đề chính trị - quân sự đã có cuộc gặp gỡ báo chí, khẳng định triển vọng hợp tác an ninh - quân sự hai nước rất tươi sáng. Mĩ chủ trương tăng cường sự trợ giúp cho quân đội và công an Việt Nam về khả năng cứu trợ nhân đạo và đối phó với thảm hoạ. Hai nước cũng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chống khủng bố và phổ biến vũ khí hạt nhân.
	2đ





2đ



Giáo viên ra đề
   

               Mấu Thị Hiệu


